
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

1 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 19/02/2000 Quảng Bình

2 Đào Thị Hương Nữ 05/10/1991 Hưng Yên

3 Nguyễn Ngọc Linh Nam 15/09/1993 Phú Thọ

4 Nguyễn Thùy Linh Nữ 18/01/2003 Hưng Yên

5 Lê Thị Ngọc Minh Nữ 18/01/2003 Thanh Hóa

6 Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ 20/11/2003 Nghệ An

7 Văn Ánh Ngọc Nữ 01/01/2002 Quảng Nam

8 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 31/07/2002 Thanh Hóa

9 Phạm Hoàng Trung Nam 12/01/1997 Hưng Yên

10 Hoàng Thu Uyên Nữ 11/01/2000 Hà Nội

11 Lưu Tiến Sức Nam 10/10/1981 Hà Nội

Danh sách gồm 11 ứng viên./.

DANH SÁCH XÉT TUYỂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (MFM)
Đợt 1 năm 2026

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 Nguyễn Bích Bình An Nữ 25/11/2002 Hà Nội

2 Trương Thành An Nam 19/03/2003 Hà Nội

3 Nguyễn Tú Anh Nữ 12/08/2003 Hà Nội

4 Nguyễn Tấn Dũng Nam 17/11/2000 Nghệ An

5 Nguyễn Ngân Giang Nữ 25/11/2001 Hà Nội

6 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 25/12/1999 Nghệ An

7 Nguyễn Yến Nhi Nữ 09/05/2003 Bắc Giang

8 Vũ Thị Nhung Nữ 03/09/2002 Hưng Yên

9 Trần Tôn Như Nữ 04/10/2005 Hà Nội

10 Phan Mai Trang Nữ 21/12/2003 Hà Nội

11 Ngô Quang Long Nam 13/12/1998 Hà Nội

12 Lê Tuyết Anh Nữ 01/01/2002 Thanh Hoá

13 Nguyễn Phương Anh Nữ 20/03/2002 Hà Nội

14 Liao Gui Xia Nữ 05/07/1990 Trung Quốc 

15 Ren Zheng Nam 24/8/1998 Trung Quốc 

16 Zhang Wei Nam 04/3/1988 Trung Quốc 

17 Rilwan Abdullahi Nam 14/12/1994 Nigeria

Danh sách gồm 17 ứng viên./.

DANH SÁCH XÉT TUYỂN THẠC SĨ KINH DOANH QUỐC TẾ (MIB)

Đợt 1 năm 2026



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 Đồng Đức Anh Nam 15/05/2003 Thái Bình

2 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 28/07/2003 Hưng Yên

3 Nguyễn Quang Hữu Nam 13/12/2002 Bắc Ninh

4 Bùi Quang Khải Nam 01/09/2002 Hà Nội

5 Đồng Trung Kiên Nam 06/01/1999 Hải Phòng

6 Trần Bảo Ngọc Nam 17/12/2001 Hà Nội

7 Đoàn Anh Tuấn Nam 28/04/1991 Nam Định

8 Nguyễn Đình Tùng Nam 06/05/2002 Hà Nội

9 Trần Thanh Tùng Nam 07/04/1985 Hà Nội

10 Cao Nguyên Vũ Nam 09/05/2003 Thanh Hóa

11 Đoàn Vượng Nam 17/07/1999 Hà Nội

12 Đinh Ngọc Hoàng Nam 06/06/1999 Hưng Yên

13 Trần Trọng Hùng Nam 25/06/1999 Thái Nguyên

14 Prabhat Potdar Nam 13/12/2003 Khác

15 Oni Damilola Igbagbo Nam 21/02/1992 Nigeria

Danh sách gồm 15 ứng viên./.

DANH SÁCH XÉT TUYỂN THẠC SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH (MICE)
Đợt 1 năm 2026



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/03/1996 Hưng Yên

2 Nguyễn Thị Hải Nữ 02/12/2001 Hà Nội

3 Bùi Thị Kim Loan Nữ 17/11/1999 Hưng Yên

4 Trần Minh Quý Nam 10/02/1993 Tuyên Quang

5 Ighodalo Anuoluwwapo Joshua Nam 30/6/2001 Nigeria

Danh sách gồm 05 ứng viên./.

DANH SÁCH XÉT TUYỂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Y SINH (MBET)

Đợt 1 năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ


